NGHI DINH
CUA CHINH PHU SO 152/2006/ND-CP NGAY 22 THANG 12 NAM 2006
HUONG DAN MQT SO PIEU CUA LUAT BAO HIEM XA HOI
VE BAO HIEM XA HQI BAT BUQC

CHINH PHU

Can cir Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can cir Ludt Bdo hiém xd héi ngay 29 thang 6 nam 2006;

Xét deé nghi cia B9 truong Bo Lao dong - Thuwong binh va Xa hoi,

NGHI DINH :

3 Chuong I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Nghi dinh nay huéng din mot so dicu cua Luat Bao hiém xa hoi vé bao hiém
x4 hoi bat budc doi voi can b, cong chire, vién chiic va ngudi lao dong Viét Nam lam viée
theo hop dong lao dong.

Piéu 2. Nguoi lao dong tham gia bao hiém x4 hoi bt budc quy dinh tai Nghi dinh nay
bao gém:

1. Can bd, cong chirc, vién chirc theo quy dinh cta phap ludt vé can bo, cong chirc.

2. Nguoi lao dong lam viéc theo hop ddng lao dong khong xac dinh thoi han, hop
dong lao dong c6 thoi han tir du 3 thang trd 1én theo quy dinh ciia phép luat vé lao dong ké ca
can bo quan 1y, nguoi lao dong lam viée trong hop tac xa, Lién hiép hop tic xd hudng tién
cong theo hop dong lao dong tir du 3 thang trd 1én.

3. Nguoi lao dong 1a cong nhan qudc phong, cong nhan cong an lam viéc trong cac
doanh nghi¢p thudc lyc lugng vii trang.

4. Nguoi lao dong da tham gia bao hiém xa hoi bt budc ma chua nhan bao hiém xa
hdi mét lan trude khi di lam viée c6 thoi han ¢ nudce ngoai theo quy dinh cua phap luat vé
nguodi lao dong Vit Nam di lam viéc & nude ngoai theo hop dong, bao gém cac loai hgp dong
sau day:

a) Hop déng v6i td chirc su nghiép, doanh nghiép duoc phép hoat dong dich vu dua
lao dong di lam viéc & nudc ngoai, doanh nghi¢p dua lao dong di 1am viéc & nudc ngoai dudi
hinh thirc thyc tap, nang cao tay nghé va doanh nghi¢p dau tu ra nudc ngoai c6 dua lao dong
di 1am viéc ¢ nudc ngoai;

b) Hop ddng vé6i doanh nghiép Viét Nam tring thau, nhan thau, cong trinh & nudc
ngoai;
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¢) Hop ddng ca nhan.
Céc dbi tugng quy dinh tai Piéu ndy goi chung 1 ngudi lao dong.

Diéu 3. Nguoi sir dung lao dong tham gia bao hiém xa hdi bt budc quy dinh tai Nghi
dinh nay, bao gom:

1. Doanh nghiép thanh 1ap, hoat dong theo Luidt Doanh nghiép, ké ca cac doanh
nghiép thudc luc lugng vii trang.

2. Co quan nha nudc, don vi sy nghiép cua Nha nudc.

3. T6 chtrc chinh tri, to chitc chinh tri- xa hdi, to chirc chinh tri x3 hoi- nghé nghiép, to
chuc xa hoi- nghé nghiép, to chtrc xa hdi khac.

4. Tb chie, don vi hoat dong theo quy dinh cuia phap luét.
5. Hop tac x4, Lién hi¢p hop tac xa thanh Iap, hoat dong theo Luat Hop tac xa.

6. HO kinh doanh ca thé, to hop tac, td chirc khac va ca nhan c6 thué mudn, s dung
va tra cong cho ngudi lao dong.

7. Co quan, to chirc, ca nhan nudc ngoai, t6 chirc qudc t& hoat dong trén lanh thd Viét
Nam c6 st dung lao dong 1a ngudi Viét Nam, trur treong hop Piéu udc quoc t€ ma nudec Cong
hoa xa hoi chu nghia Vié¢t Nam ky két hoac tham gia c6 quy dinh khéc.

Piéu 4. Cac ché do bao hiém xa hoi quy dinh tai Nghj dinh nay bao gém:
1. Om dau.

2. Thai san.

3. Tai nan lao dong, bénh nghé nghiép.

4. Huu tri.

5. Tir tut.

Nguoi lao dong quy dinh tai cac diém a, ¢ khoan 4 Piéu 2 Nghi dinh nay chi thyc hién
ché dd huu tri va tir tuat.

Piéu 5. Co quan quan 1y nha nudc vé bao hiém xa hoi theo Didu 8 Luat Bao hiém xa
hdi dugc quy dinh nhu sau:

1. Chinh phi théng nhat quan 1y nha nudc vé bao hiém xi hoi, chi dao xay dung, ban
hanh va thyc hién van ban quy pham phap luat, ché dg, chinh sach vé bao hiém xa hoi.

2. Bo Lao dong - Thuong binh va Xa héi chiu trach nhiém trude Chinh phu thuc hién
quan ly nha nudc vé bao hiém xa hoi, bao gom:

a) Chu tri, phdi hop véi cac Bo, nganh, co quan, to chirc nghién ctru, xay dyng trinh
co quan nha nudc c6 tham quyén ban hanh hodc ban hanh theo tham quyén cac van ban quy

pham phap luat vé bao hiém x4 hoi;

b) Chu tri, phdi hop véi cac Bo, nganh thyc hién cong tic thong ké, thong tin; tuyén
truyén, pho bién ché dg, chinh sach, phap luat vé bao hiém xa hoi;

c) Kiém tra viéc thuc hién cac quy dinh cua phap luat vé bao hiém xa hoi;

d) Thuc hién chirc nang thanh tra chuyén nganh vé bao hiém xa hoi;
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@) Thuyc hién hop tic qubc té trong linh vuc bao hiém xa hoi theo quy dinh ctia phap
luat;

e) T6 chirc tap hudn, dio tao vé bao hiém xa hoi;
g) Hang ndm bao cao Thu tuéng Chinh phua vé tinh hinh thuc hién bao hiém x3 hoi.

3. BY, co quan ngang B9, co quan thuge Chinh phu trong pham vi nhiém v, quyén han
thure hién quan ly nha nude vé bao hiém xa hdi, bao gom:

a) Phbi hop v6i Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va cac B9, nganh c6 lién quan
trong viéc xay dung phap luat, chinh sach lién quan dén bao hiém xa hoi;

b) Theo ddi, kiém tra viéc thuc hién ché do, chinh sach, phap luat vé bao hiém xa hoi
thudc tham quyén;

¢) Thyc hién bao cao voi co quan cd tham quyén trong pham vi, quyén han quan Iy
nha nudce vé bao hiém xa hdi cua minh.

4 Uy ban nhan dén tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong thuc hién quan Iy nha nudc vé
bao hiém x& hoi trong pham vi dia phuong. S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa héi c6 trach nhiém
gitp Uy ban nhén dan tinh, thanh pho thyc hién chirc nang quan ly nha nudc vé bao hiém x4 hdi,
bao goém:

a) Theo ddi, trién khai thuc hién phép luat vé bao hiém xa hoi;

b) Chu tri hodc phdi hop véi cic co quan co lién quan kiém tra, thanh tra viéc thuc
hién ché dd, chinh sach bao hiém xa hoi;

c¢) Kién nghi cac BJ, nganh co lién quan giai quyet nhitng van dé vé bao hiem xa hoi
thudc tham quyen;

d) Hang nam guri bao cao BY Lao dong - Thuong binh va Xa hdi v& tinh hinh thuc hién
phép luat ve bao hiém xa hai.

Piéu 6. Thanh tra bao hiém xi hoi theo Piéu 10 Luat Bao hiém x3 hoi duoc quy dinh
nhu sau:

L Thanh tra Lao dong - Thuong binh va Xa hoi thuc hién thanh tra chuyén nganh vé
bao hiém xa hoi c6 cac nhi€ém vu sau day:

a) Thanh tra viéc thuc hién cac ché dg, chinh sach, phap luat vé bao hiém x4 hoi;
b) Thanh tra vé ngudn hinh thanh, quan 1y va str dung cac quy bao hiém xa hoi;

¢) Xac minh, két lun, kién nghi viéc giai quyét khiéu nai, t6 cdo vé bao hiém xa hoi
theo quy dinh ctia phap luat;

d) Xir phat theo thAm quyén cac hanh vi vi pham phap luét vé bao hiém x4 hoi; kién
nghi cac co quan chiic nang xur Iy vi pham phap luat vé bao hiém xa hoi;

d) Huéng dan, bdi dudng nghiép vu thanh tra chuyén nganh vé bao hiém xa hoi.

2. DBi twgng thanh tra chuyén nganh vé bao hiém xa hoi bao gom:
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a) Nguoi sir dung lao dong theo quy dinh tai Diéu 3 Nghi dinh nay;

b) Nguoi lao dong theo quy dinh tai Diéu 2 Nghi dinh nay;

¢) T6 chirc bao hiém xi hdi cac cap;

d) Cac td chirc, ca nhan khac lién quan dén thuc hién phap luat vé bao hiém x4 hoi.

Piéu 7. Cac hanh vi bi nghiém cim theo Diéu 14 Luat Bao hiém x4 hoi dugc quy dinh
nhu sau:

1. V& dong bao hiém xa hoi:

a) Khong dong bao hiém xa hoi;

b) Bong khong dting mic quy dinh;

c) bong khong dung thoi gian quy dinh;

d) Pong khong du s6 nguoi thudce dién tham gia bao hiém xa hoi.

2. Gian 1an, gia mao hd so trong viéc thuc hién bao hiém x4 hoi, bao gém:

a) K¢ khai khong diing su that hoac sua chiia, téy x0a lam sai 1éch nhitng ndi dung c6
lién quan dén viéc dong, hudng bao hiém xa hoi;

b) Lam gia cac vin ban dé dua vao hd so hudng bao hiém xa hoi;
¢) Cip gidy chimg nhan sai quy dinh dé lam co s¢ hudng bao hiém xa hoi.
3. Sur dung quy bao hiém x3 hoi sai muc dich, sai chinh sach, ché do.

4. Gay phién ha, tro ngai, lam thiét hai dén quyén va loi ich hop phép cta ngudi lao
dong, nguoi sir dung lao dong, bao gdom:

a) Co tinh gay kho khan, can trd, lam cham viéc dong, hudng cac cheé do bao hiém xa
hoi cua nguoi lao dong;

b) Khéng cip sd bao hiém xa hoi hodc khong tra sd bao hiém xa hoi cho nguoi lao
dong theo quy dinh.

5. Béo céo sai sy that, cung cép sai 1éch thong tin, sb liéu vé bao hiém x3 hoi.
) ~ Chuwong I
CAC CHE PO BAO HIEM XA HOI

_ Mycl
CHE PO OM PAU

Diéu 8. Ddi tuong quy dinh tai céc khoan 1, 2, 3 va diém b khoan 4 Diéu 2 Nghi dinh
nay dugc hudng ché do om dau khi:
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1. Bi 0m dau, tai nan rdi ro phai nghi viéc va ¢ xac nhan ctia co so' y t€.

Truong hop dm dau, tai nan phai nghi viéc do ty huy hoai strc khoé, do say rugu hodc st
dung ma tuy, chat gdy nghién khac thi khong dugc huong ché do om dau.

2. Co con duoi 7 tudi bi Om dau, phai nghi viéc dé cham soéc con va cé xac nhén cua
co SOy té.

Piéu 9. Thoi gian huong ché d6 6m dau theo Dicu 23 Luat Bao hiém xa hoi duoc quy
dinh nhu sau:

1. Thoi gian t6i da huong ché do 6m dau trong mot nam quy dinh tai khoan 1 Diéu 23
Luat Bao hiém xa hoi dugc tinh theo ngiy lam viéc khong ké ngay nghi 18, nghi Tét, nghi hang
tuan theo quy dinh. Thoi gian nay dugc tinh ké tir ngay 01 thang 01 dén ngay 31 thang 12 cta
nam duong lich, khéng phu thudc vao thoi diém bat dau tham gia bao hiém xa hoi ciia ngudi lao
dong.

2. Thoi gian téi da huong ché do dm dau trong nim cta ngudi lao dong 1am viéc trong
diéu kién binh thuong, lam nghé hodc cong viéc ning nhoc, doc hai, nguy hiém hodc lam viéc
thudng xuyén & noi c6 phu cip khu vuc hé s6 0,7 trd 1én duoc quy dinh tai khoan 1 Diéu 23
Lu4t Bao hiém x4 hoi.

Danh muc nghé, cong viéc dic biét nang nhoc, ddc hai, nguy hiém va nang nhoc, doc
hai, nguy hiém do B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hgivaBo Y té ban hanh.

Danh muc noi cé phu cép khu vuc hé sb 0,7 trd 1én do Bd Noi vu, Bo Lao dong-
Thuong binh va X3 hi, B Tai chinh va Uy ban Dan toc ban hanh.

Piéu 10. Thoi gian huong ché d6 khi con dm dau theo DPiéu 24 Luit Bao hiém xi hoi
duoc quy dinh nhu sau:

1. Thoi gian tdi da hué’ng ché d6 khi con ém dau trong 1 ném cho mdi con duogc tinh
nhu quy dinh tai khoan 1 Diéu 9 Nghl dinh nay va tuy thudc vao sd ngay nghi viéc de cham
soc con, ti da 14 20 ngay lam viéc néu con dudi 3 tudi; tdi da 1a 15 ngay lam viéc néu con tir
du 3 tudi dén dudi 7 tudi.

2. Trudong hop ca cha va me cung tham gia bao hiém xa hoi, néu mot ngudi da hét thoi
han huong ché do ma con van om dau thi nguoi kia dugce hudéng ché do theo quy dinh tai
khoan 1 Picu nay.

Piéu 11. Mt tién luong, tién cong dong bao hiém xa hoi 1am co so tinh hudng ché do
dm dau theo khoan 1 va khoan 2 Diéu 25 Luat Bao hiém x3 hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Muc tién luong, tién cong dong bao hiem xa hoi lam co s¢ tinh hudng che do om
dau la muc tien luvong, tien cong dong bao hiém xa hdi cua thang lién ké trude khi nghi viéce
hudng ché d om dau.

2. Truong hop nguoi lao dong hudng ché d6 6m dau trong thang dau tham gia bao
hlem xa hoi, thi muc tién luong, tién cong dong bao hiém xa hoi 1am co s6 tinh huong ché do
6m dau 14 mtc tién luong, tién cong dong bao hiém xa hoi ctia chinh thang do.
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Diéu 12. Dudng strc, phuc hdi strc khoé sau khi dm dau theo Diéu 26 Luat Bao hiém
xa hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi lao dong sau thoi gian hudng ché d6 m dau theo quy dinh tai Diéu 23 Luat
Béo hiém xa hdi ma strc khoé con yeu thi dugc nghi dudng stre, phuc hoi ste khoé.

2. Thoi gian nghi dudng stre, phuc h01 stc khoe trong mot nim tinh ca ngdy nghi 1&,
nghi Tét, ngdy nghi hang tuan, ngay di va vé néu nghi tai co s¢ tap trung. S6 ngay nghi dudng
stre, phuc hoi sire khoé do ngudi sir dung lao dong va Ban Chap hanh Cong doan co s hodc
Ban Chap hanh Cong doan 1am thoi quyét dinh, cu thé nhu sau:

a) Toi da 10 ngay do6i véi nguoi lao dong stc khoé con yeu sau thoi gian om dau do
mac bénh can chira tri dai ngay;

b) Tbi da 7 ngay ddi v6i nguoi lao dong strc khoé con yéu sau thoi gian 6m dau do
phai phau thuat;

¢) Bang 5 ngay ddi véi cac truong hop khac.
3. Mtrc hudng dudng strc, phuc hoi stc khoé mot ngay:

a) Bang 25% muc luong t6i thiéu chung néu nghi dudng strc, phuc hdi stic khoe tai gia
dinh;

b) Bang 40% mirc luong tdi thiéu chung néu nghi dudng sirc, phuc hdi sirc khoe tai co
sO tap trung, mic hudng nay tinh ca tién di lai, tién an va 6.

- Muc2 .
CHE DO THAI SAN

Diél{ 13. Ddi tugng ap dung ché @6 thai san 1a nguoi lao dong quy dinh tai cac khoan
1, 2, 3 va diém b khoéan 4 Diéu 2 Nghi dinh nay.

Piéu 14. Diéu kién hudng ché do thai san theo khoan 2 Piéu 28 Luat Bao hiém xa hoi
duoc quy dinh nhu sau:

1. Lao dong nit sinh con va nguoi lao dong nhan nudi con nudi dudi 4 thang tudi phai
dong bao hiem xa hoi tir du 6 thang trd 1én trong thoi gian 12 thang trude khi sinh con hodc
nhéan nuoi con nudi.

2. Truong hop ngudi lao dong du diéu kién quy dinh tai khoan 1 Piéu nay nghi viéc
trude thoi diém sinh con hodc nhan con nudi dudi 4 thang tudi thi van dugc hudng ché do thai

san theo quy dinh tai cac Piéu 31, 32, 34 va khoan 1 Diéu 35 Luat Bao hiém x4 hoi.

Piéu 15. Thoi gian huong ché do thai san khi sinh con theo Piéu 31 Luat Bao hiém xa
héi duge quy dinh nhu sau:

1. Thoi gian nghi viéc hudng ché do khi sinh con cia lao dong nit phy thudc vao dicu
kién lao dong, tinh trang thé chat va s6 con mot lan sinh, cu thé 1a:

a) 4 thang, néu 1am nghé hodc cong viée trong diéu kién lao dong binh thuong;
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b) 5 thang, néu lam nghé hodc cong viéc nang nhoc, doc hai, nguy hiém; lam viéc theo
ché d6 3 ca; lam viéc thuong xuyén & noi c6 phu cap khu vuc hé so tir 0,7 trd 1én;

¢) 6 thang ddi véi lao dong nir 1a ngudi tan tat c6 muc suy giam kha nang lao dong tir
21% trd 1én.

d) Truong hop sinh mot lan tir 2 con tré 1én, ngoai thoi gian nghi viéc quy dinh tai
diém a, b, ¢ khoan nay thi tinh tir con thir hai trd di, cr moi con lao dong nlt dugc nghi thém
30 ngay.

2. Truong hop sau khi sinh con, néu con chét thi thoi gian nghi viéc huong ché do thai
san cua lao dong nit nhu sau:

a) Con dudi 60 ngay tudi bi chét thi me duoc nghi viéc 90 ngay tinh tir ngay sinh con;

~ b) Con tur 60 ngay tudi trd 1én bi chét thi me dwoc nghi viée 30 ngay tinh tir ngay con
chét.

Thoi gian nghi viéc quy dinh tai khoan nay khong vuot qué thoi gian nghi sinh con
quy dinh tai khoan 1 Diéu nay va khéng tinh vao thoi gian nghi viéc riéng hang ndm theo
quy dinh ctia phap luat vé lao dong.

3. Truong hop chi cha hodac me tham gia bao hiém x3 hoi hodc ca cha va me déu
tham gia bao hiém xa hdi ma me chét sau khi sinh con, thi cha hodc nguoi truc tiép nuoi
dudng dugc huong ché do thai san cho dén khi con du 4 thang tuoi.

Piéu 16. Mtic binh quan tién luong, tién cong thang dong bao hiém xa hoi lam co so
tinh huong ché d6 thai san theo khoan 1 Bic¢u 35 Luat Bao hiém xa hdi 1a mac binh quéan tién
luong, tién cong thang dong bao hiém xa hdi cua 6 thang lién ké trudc khi nghi viée.

Truong hop ngudi lao dong dong bao hiém xa hoi chua di 6 thang thi mtc huong ché
d0 thai san khi di kham thai, khi séy thai, nao, hit hodc thai chét Iwu, thuc hién cac bién phap
tranh thai theo quy dinh tai cac Diéu 29, 30 va Piéu 33 Luét Bao hiém x4 hoi 1a mirc binh
quan tién luong, tién cong thang ciia cac thang d dong bao hiém xa hoi.

Piéu 17. Dudng stic, phuc hoi strc khoé sau thai san theo khoan 1 Piéu 37 Luat Bao
hiém x3 hoi duogc quy dinh nhu sau:

1. Lao dong nir sau thoi gian hudng ché do khi séy thai, nao, hit thai hodc thai chét
luu quy dinh tai Piéu 30 Luét Bao hiém xa hoi hodc sau thoi gian huong ché d6 khi sinh con
quy dinh tai Diéu 31 Luat Bao hiém xi hoi ma stc khoé con yéu thi dwgc nghi dudng suc,
phuc hdi sirc khoe.

2. Thoi gian nghi dudng stre, phuc h01 stc khoe trong mot nim tinh ca ngdy nghi 1&,
nghi Tét, ngdy nghi hang tuan, ngay di va vé néu nghi tai co s¢ tap trung. S6 ngay nghi dudng
stre, phuc hoi sirc khoé do ngudi sir dung lao dong va Ban Chap hanh Cong doan co s hodc
Ban Chap hanh Cong doan 1am thoi quyét dinh, cu thé nhu sau:

a) Ti da 10 ngay ddi véi lao dong nit sinh mot 1an tir 2 con trd 1én;
b) T4i da 7 ngay d6i v6i lao dong nit sinh con phai phau thuat;
¢) Bang 5 ngay ddi voi cac truong hop khac.

3. Mtrc hudng dudng strc, phuc hoi stc khoe mot ngay:
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a) Bang 25% muc luong t6i thiéu chung néu nghi dudng strc, phuc hdi strc khoe tai gia
dinh;
b) Bang 40% murc lwong t6i thiéu chung néu nghi dudng stc, phuc héi stc khoe tai co

SO tap trung, muc huong nay tinh ca tien di lai, tién an va 0.

Muc 3
CHE PQ TAI NAN LAO PONG, BENH NGHE NGHIEP

Piéu 18. Doi tugng ap dung ché do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép 1a nguoi lao
dong quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va diém b khoan 4 Diéu 2 Nghi dinh nay.

Diéu 19. Piéu ki‘én hudéng ché d6 tai nan 1;10 dong theo khoép 1 Piéu 39 va diéu kién
hudng ché d§ bénh nghé nghiép theo khoan 1 Diéu 40 Luat Bao hiem xa hdi dugc quy dinh

nhu sau:

1. Bi tai nan tai noi lam viéc va trong gio lam viéc ké ca trong thoi gian nghi giai lao,
an gitra ca, thoi gian chuan bi va keét thuc cong viéc.

2. Bi tai nan ngoai noi lam viéc hodc ngoai gio lam viéc khi thyc hién cong viéc theo
yéu cau cua ngudi sir dung lao dong.

3. Bi tai nan trén tuyén dudng di va vé tir noi & dén noi lam viéc trong khoang thoi
gian va tuyén duong hop ly.

Trong khoang thoi gian hop 1y 1a khoang thoi gian can thiét de dén noi lam viéc trude
gio lam viée hodc tro vé sau gid lam viéc. Tuyén duong hop 1y 1a tuyén dudng thudng xuyén
di va vé tir noi thuong tri hodc noi ding ky tam tra dén noi lam viéc va nguoc lai.

) 4 Bi bénh thudc danh muc bénl} nghé nghiép khi le}m viéc trong moi truong hodc nghé
c6 yeu to doc hai. Danh muc Bénh nghé nghiép do By Y t¢ va B Lao dong - Thuong binh va
X4 hoi ban hanh.

Piéu 20. Giam dinh murc suy giam kha ning lao dong theo Piéu 41 Luat Bao hiém xa
hoi dugc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi lao dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép dugc giam dinh hodc dugc
giam dinh lai mtc suy gidm kha nang lao dong khi thugc mat trong cac truong hop sau:

a) Sau khi thuong tat, bénh tat da duogc diéu trj 6n dinh;
b) Sau khi thwong tt, bénh tat tai phat da duoc diéu tri 6n dinh.

2. Nguoi lao dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép dugc giam dinh tong hop
muc suy giam kha nang lao dong khi thudc mdt trong cac truong hop sau:

a) Vua bi tai nan lao dong vira bi bénh nghé nghiép;
b) Bi tai nan lao dong nhiéu lan;

¢) Bi nhiéu bénh nghé nghiép.




Piéu 21. Tro cép mot 1an theo Piéu 42 Luét Bao hiém xi hoi dugc quy dinh nhu sau:

1. Nguorl lao dong bi suy giam kha nang lao dong tir 5% dén 30% do tai nan lao dong,
bénh nghé nghiép thi dugc hudng tro cdp mot lan.

2. Mitc huédng trg cdp mot 1an duoge tinh theo cong thirc sau:

Mtctrgcdp _  Mifc tro cip tinh theo mic Miic trg cip tinh theo
mot 14n suy giam kha nang lao s6 nim d6ng BHXH
dong

a) Miic trg cép tinh theo mirc suy giam kha nang lao dong nhu sau: suy giam 5% kha
nang lao dong thi dugc hudng 5 thang luong toi thieu chung, sau do ctr suy gidam thém 1% thi
dugc huong thém 0,5 thang luong tdi thiéu chung.

b) Miic tro cép tinh theo s6 nim di dong bao hiém xa hoi nhu sau: tir 1 nam trd xudng
thi dugc tinh bang 0,5 thang, sau d6 cur thém moi ndm dong bao hiém xa hdi dugc tinh thém
0,3 thang tién luong, tién cong dong bao hiém xa hdi cua thang lien ke trude khi nghi viéc dé
dicu tri.

Piéu 22. Tro cap hing thang theo Diéu 43 Luat Bao hiém xa hoi duge quy dinh nhu
sau:

1. Nguoi lao dong bi suy gidm kha ndng lao dong tir 31% trd lén do tai nan lao dong,
bénh nghé nghiép thi dugc hudng tro cap hang thang.

2. Mtric hudng trg cap hang thang duge tinh theo cong thirc nhu khoan 2 Piéu 21 Nghi
dinh nay, trong do:

a) Miic trg cap tinh theo mtc suy giam kha ning lao dong nhu sau: suy giam 31% kha
ning lao dong thi dugc hudng bang 30% mirc lwong ti thiéu chung, sau d6 ctr suy giam thém
1% thi dugc huong thém 2% mirc lwong tdi thiéu chung;

b) Miic tro cép tinh theo s6 naim di dong bao hiém xa hoi nhu sau: tir 1 nam trd xudng
duoc tinh bang 0,5%, sau d6 cir thém moi ndm dong bao hiém xa hdi dugc tinh thém 0,3%
muc tién luong, tién cong dong bao hiém xa hoi cia thang lién ké trude khi nghi viéc dé diéu
tri.

Piéu 23. Nguoi huong tro cap tai nan lao dong, bénh nghé nghiép hang thang nghi
viéc, dugc huong bao hiém y t€ do quy bao hi€ém xa hi bao dam.

Piéu 24. Dudng stic, phuc hoi st khoé sau khi diéu tri 6n dinh thuong tat, bénh tat
theo Piéu 48 Luat Bao hiém x4 hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi lao dong sau khi diéu tri 6n dinh thuong tat do tai nan lao dong hodc bénh tat
do bénh ngh¢ nghiép ma sttc khoé con yéu thi dugc nghi dudng sttc, phuc hoi stc khoé.

2. Thoi gian nghi dudng stc, phuc h01 stc khoe trong mot nam tinh ca ngay nghi 1¢,
nghi Tét, ngay nghi hang tuan, ngay di va vé néu nghi tai co s¢ tap trung. SO ngay nghi dudng
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sure, phyc héi sirc khoé do nguoi sir dung lao dong va Ban Chap hanh Céng doan co s& hoic
Ban Chap hanh Coéng doan 1am thoi quyét dinh, cu theé nhu sau:

a) Ti da 10 ngay dbi V61 nguoi lao dong suy giam kha nang lao dong tir 51% tro 1én
do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép;

b) Téi da 7 ngdy ddi v6i ngudi lao dong suy giam kha nang lao dong tir 31% dén 50%
do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép;

¢) Bang 5 ngay dbi vOi nguoi lao dong suy giam kha nang lao dong tir 15% dén 30%
do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép.

3. Mtrc hudng dudng strc, phuc hdi stc khoe mot ngay:

a) Bang 25% murc luong t6i thiéu chung néu nghi dudng strc, phuc hoi stic khoe tai gia
dinh;
b) Bang 40% mirc luong tdi thiéu chung néu nghi dudng sirc, phuc hdi sirc khoe tai co

sO tap trung, mic hudng nay tinh ca tién di lai, tién an va o.

- Muc4 ]
CHE PQ HUU TRI

Piéu 25. Ddi tugng ap dung ché d6 huu tri 1a ngudi lao dong quy dinh tai Didu 2
Nghi dinh nay.

Piéu 26. Dibu kién hudng luong huu theo khoan 1 Piéu 50 Luit Bao hiém xa hoi
duoc quy dinh nhu sau:

Nguoi lao dong dugc huong lwong huu khi nghi viée thuoc moét trong cac truong hop
sau:

1. Nam du 60 tudi, nit di 55 tudi va c6 di 20 nim dong bao hiém xa hoi tré 1én.

2. Nam tir di 55 tudi dén di 60 tudi, nit tir da 50 tudi dén di 55 tudi va c6 di 20 nam
dong bao hiém xa hoi tré 1én ma trong d6 c6 di 15 nam lam nghé hodc cong viéc nang nhoc,
ddc hai, nguy hiém hoac @i 15 nam lam viéc & noi ¢6 phu cap khu vuc hé s6 0,7 trd 1én;

3. Nguoi lao dong tir di1 50 tudi dén du 55 tudi va cd dii 20 ndm dong bao hiém xa hoi
tro 1én ma trong d6 c6 du 15 ndm lam cong viéc khai thac than trong ham 10;

7 4. Nguoi bi nhiém HIV/AIDS do tai nan rui ro nghé nghiép va c6 da 20 nim déng bao
hiém x3a hoi tro 1én.
Piéu 27. Piéu kién huong lwong huu khi suy giam kha ning lao dong theo Diéu 51

Luat Bao hiém xi hoi dugc quy dinh nhu sau:

Ngudi lao dong da dong bao hiém x4 hoi da 20 nam tr¢ 1€n, bi suy giam kha nang lao
dong tur 61% tr6 1€n, duoc huong luong huu véi mire thap hon so véi mirc luong huu cua
nguoi du dieu kién quy dinh tai Dicu 26 Nghi dinh nay khi thugc mdt trong cac truong hop
sau:

1. Nam dua 50 tudi trd 18n, nit da 45 tudi tré 1én;




2. C6 @i 15 nam tré lén lam nghé hodc cong viéc dac biét nang nhoc, ddc hai, nguy
hiém thi khong ké tuoi doi.

})iéu 28. Mirc luong huu hang thang theo Piéu 52 va tro cap mot 1an khi nghi huu
theo Diéu 54 Luét Bao hiém xa hdi dugc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi lao dong di diéu kién hudng lwong huu theo quy dinh tai Piéu 26 Nghi dinh
nay, mirc lwong huu hang thang dwoc tinh bang 45% mic binh quan tién lwong, tién cong
thang dong bao hiém xa hoi quy dinh tai Diéu 31 Nghi dinh nay twong tmg voi 15 nim dong
bao hiém x3 hoi, sau d6 cir thém mdi nim dong bao hiém x4 hdi thi tinh thém 2% d6i v&i nam
va 3% d6i véi nit; muc ti da bang 75%.

‘ 2. Ngudi lao dong du diéu kién quy dinh tai Diéu 27 Nghi dinh nay, mtc lwong huu
hang thang dugc tinh theo quy dinh tai khoan 1 Dicu nay, sau do6 cur moi nim nghi huu trudce
tudi quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Bic¢u 26 Nghi dinh nay thi mtc lvong huu giam di 1%.

3. Mic luong huu hing thang thap nhat bang mirc lwong t6i thiéu chung,

4. Mirc tro cép mdt 1an duge tinh theo sé ndim dong bao hiém x4 hoi ké tir nam tht 31
trg di doi vai nam va nam thi 26 tro di doi vai nit. Cr moi nam dong bao hiém xa hoi duoc
tinh bang 0,5 thang murc binh quan tién luvong, tién cong thang dong bao hiém xa hoi.

5. Khi tinh mic lwong huu hang thang va tro cip mot 1an khi nghi huu quy dinh tai
cac khoan 1, 2 va khoan 4 Diéu nay néu thoi gian dong bao hiém xa hoi c6 thang 1¢ dudi 3
thang thi khong tinh; tir du 3 thang dén du 6 thang tinh 1a nira ndm; tir trén 6 thang dén 12
thang tinh tron 1a mt nam.

Piéu 29. Luong huu duge diéu chinh trén co s& muc ting cia chi sb gia sinh hoat va
tang truong kinh t€. Muc diéu chinh timg thoi ky do B Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
chu tri, phoi hop voi B Tai chinh nghién ctru, trinh Chinh phu quy dinh.

. Piéu 30. Picu kién va mic huong bao hiém x3 hoi mot lan d(f)i vo1 nguoi khong du
dicu kién hudng Iwong huu theo khoan 1 Pi€u 55 va mirc hudng bao hiém xa hdi mdt 1an theo
biéu 56 Luat Bao hiém xa hdi duge quy dinh nhu sau:

1. Diéu kién hudng bao hiém x3 hoi mot lan khi thuéc mét trong cac truong hop sau
day:

a) bu tuéj huong luong huu theo quy dinh tai Diéu 26 Nghi dinh nay ma chua di 20
nam dong bao hiém xa hoi;

b) Suy giam kha ning lao dong tir 61% tré 1én ma chua da 20 nim dong bao hiém xi
hoi;

~¢) Sau 12 thang nghi viéc néu khong tiép tuc dong bao hiém x4 hoi va c6 yéu cau nhan

bao hiém xa hoi mot 1an ma chua du 20 ndm dong bao hiém xa hdi;

d) Ra nuéc ngoai dé dinh cu.

2. Muc huong bao hiém x4 hdi mot 1an duoc tinh theo sb nam da dong bao hiém xa

hoi, cir mdi nam tinh bang 1,5 thang mirc binh quan tién luong, tién cong thang déng bao
hiém x4 hoi.

3. Khi tinh mirc huéng bao hiém xa hoi mot lan, néu thdi gian dong bao hiém xa hoi
c6 thang 1€ thi dugc tinh nhu quy dinh tai khoan 5 Diéu 28 Nghi dinh nay.
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Piéu 31. Muc binh quén tién luong, tién cong thang dong bao hiém xd hoi dé tinh
luong huu, trg cap mot lan doi voi nguoi lao dong theo Didu 58, 59 va Diéu 60 Luat Bao
hiém xa hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Pbi v6i nguoi lao dong tham gia bao hiém xa hoi trudc ngay 01 thang 01 niam
1995:

a) Nguoi lao dong thudc ddi twgng thyc hién ché do tién lwong do Nha nudc quy dinh
c6 toan bd thoi gian dong bao hiém xa hdi theo ché dg tién luong nay thi tinh binh quéan céc
muc tien luong thang dong bao hiém xa hdi cia 5 ndm cuoi trudce khi nghi huu.

b) Nguoi lao dong c6 toan bd thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do tién luong
do nguoi su dung lao dong quyét dinh thi tinh binh quan tién luong, tién cong thang dong bao
hiém xa hoi cua toan bd thoi gian.

¢) Nguoi lao dong vira c6 thoi gian dong bao hiém x4 hoi thude ddi tuong thuyce hién
ché d6 tién lwong do Nha nudc quy dinh, vira ¢é thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do
tién lwong do nguoi st dung lao dong quyét dinh thi tinh binh quan tién luong, tién cong
thang dong bao hiém xa hoi chung ctia cac thoi gian d6. Trong d6 thoi gian dong bao hiém xa
hoi theo theo ché do tién luong do Nha nudc quy dinh thi tinh binh quan tién luong thang
dong bao hiém xa hoi theo quy dinh tai diém a khoan nay. Trudng hop chua da 5 nim, thi
tinh binh quan tién luong thang ctia cc thang di déng bao hiém xa hoi.

) 2. DBbi v6i nguoi lao dong tham gia bao hiém xa hoi tir ngay 01 thang 01 nim 1995
deén trude ngay 01 thang 01 nam 2007:

a) Nguoi lao dong thudc ddi tugng thyuc hién ché do tién luong do Nha nudc quy dinh
c6 toan b thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do tién luong nay thi tinh binh quan tién
lwong thang ctia s6 nim dong bao hiém xa hoi trude khi nghi huu nhu sau:

- Tham gia bao hiém xa hoi trong khoang thoi gian tir ngay 01 thang 01 nim 1995
dén ngay 31 thang 12 nam 2000 thi tinh binh quén cua tién lwong thang dong bao hiém xa hoi
ctia 6 nam cudi trudce khi nghi huu;

- Tham gia bao hiém xa hoi trong khoang thoi gian tir ngay 01 thang 01 nam 2001 dén
ngay 31 thang 12 nam 2006 thi tinh binh quan cua tién luong thang dong bao hiém xa hoi ctia
8 nam cudi trude khi nghi huu.

b) Nguoi lao dong c6 toan bo thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do tién luong
do nguoi su dung lao dong quyet dinh thi tinh binh quan tién luong, tien cong thang dong bao
hiém xa hoi cua toan bd thoi gian;

¢) Nguoi lao dong vira c6 thoi gian dong bao hiém xa hoi thudc ddi tuong thuc hién
ché d6 tién lvong do Nha nuée quy dinh, vira cé thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do
tién luong do ngudi sir dung lao dong quyét dinh thi tinh binh quén tién luong, tién cong
thang dong bao hiém xa hoi chung cua cac thoi gian d6. Trong d6 thoi gian dong bao hiém xa
hoi theo ché d¢ tién lwong do Nha nudc quy dinh thi tinh binh quan tién luong thang dong bao
hiém xa hoi theo quy dinh tai diém a khoan nay. Truong hop chua du s nim quy dinh tai
diém a khoan nay thi tinh binh quan tién lwong thang cta cac thang da dong bao hiém xa hoi.

3. Pdi v6i nguoi lao dong tham gia bao hiém xa hoi tir ngay 01 thang 01 ndm 2007 tré
di:
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a) Nguoi lao dong thudc déi tuong thuc hién ché d6 tién luong do Nha nudc quy dinh
c6 toan bd thoi gian dong bao hiém xa hoi theo cheé do tién luong nay thi tinh binh quén tién
lwong thang dong bao hiém xa hoi ciia 10 nam cudi trude khi nghi huu;

b) Nguoi lao dong c6 toan bo thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do tién luong
do nguoi su dung lao dong quyét dinh thi tinh binh quan tién luong, tién cong thang dong bao
hiém xa hoi cua toan bd thoi gian;

¢) Nguoi lao dong vira c6 thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do tién lwong do
Nha nudc quy dinh, vira c6 thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché do tién lwong do ngudi
sir dung lao dong quyét dinh thi tinh binh quan tién luong, tién cong thang dong bao hiém xa
hoi chung cua cac thoi gian d6. Trong d6 thoi gian dong bao hiém xa hoi theo ché d6 do Nha
nuée quy dinh thi tinh binh quan tién luong déng bao hiém xa hoi theo quy dinh tai diém a
khoan nay. Trudng hop chwa di 10 nam thi tinh binh quan tién lwong thang cla cac thang da
dong bao hiém x3 hoi.

Piéu 32. Diéu chinh tién luong, tién cong da dong bao hiém xi hoi theo khoan 2 Piéu

61 Luat Bao hiém x3 hoi duoc quy dinh nhu sau:

Tién luong, tién cong di dong bao hiém xa hoi dé lam cin ct tinh mirc binh quan tién
luong, tién cong thang dong bao hiém xa hoi d6i vdi nguoi lao dong theo ché do tién lwong do
nguoi sir dung lao dong quyét dinh thi dugc diéu chinh trén co so chi sd gia sinh hoat cua
tung thoi ky.

Mirc diéu chinh timg thoi ky do Bo Lao dong - Thuong binh va X3 hoi chu tri, phdi
hop vo6i Bo Tai chinh nghién ctru, trinh Chinh phu quy dinh.

Diél} 33. Tam dimg hudng lwong huu, trg cdp bao hiém xa hoi hang thang theo Diéu 62
Luat Bao hiém xa hdi dugc quy dinh nhu sau:

1. Ngudi lao dong dang huong luong huu, trg cép bao hiém xa hoi hang thang bi tam
dimg hudng luong huu, tro cap bao hiém xa hoi hang thang khi thudc mot trong cac truong
hop sau day:

a) Chap hanh hinh phat ti nhung khong dugc hudng an treo;

b) Xuat canh trai phép;

¢) Bi Toa 4n tuyén bé 14 mat tich.

2. Luong huu, trg cép béo hiém xa hoi héng thang dugc tiép tuc thu(; hién khi nguoi bi
phat tu da chap hanh xong hinh phat to hoac khi nguoi duge toa an tuyén bo la mat tich trg vé
hodc nguoi xuat canh trg vé dinh cu hop phap.

Piéu 34. Nguoi hudng lwong huu hing thang duge hudng bao hiém y té do quy bao

hiém xa hoi bao dam .

_ Mucs
CHE PO TU TUAT




Piéu 35. Trg cép mai tang theo khoan 1 Diéu 63 Luit Bao hiém x4 hoi dugc quy dinh
nhu sau:

Céc ddi tuong sau day khi chét thi ngudi lo mai ting dugc nhan tro cip mai tang bang
10 thang lvong toi thiéu chung:

1. Nguoi lao dong quy dinh tai Diéu 2 Nghi dinh nay dang dong bao hiém x4 hoi.
2. Nguoi lao dong dang bao luu thoi gian dong bao hiém x4 hoi.

‘ 3. Nguoi dang hudong lwong huu; hudng tro cdp tai nan lao dong, bénh nghé nghiép
hang thang da nghi viéc.

Piéu 36. Cac truong hop hudng trg cip tudt hang thang theo Didu 64 Luat Bao hiém
xa hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Cac déi tugng sau day khi chét thi than nhan quy dinh tai khoan 2 Diéu nay dugc
hudng trg cap hang thang:

7 a) Nguoi lao dong da dong bao hiém x4 hoi du 15 nam trd 1én nhung chua hudng bao
hiém xa hoi mot lan;

b) Nguoi dang hudng luvong huu;

¢) Nguoi lao dong chét do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép (ké ca chét trong thoi
gian di€u tri lan dau);

d) Nguoi dang hudng tro cip tai nan lao dong, bénh nghé nghiép hang thang véi mirc
suy giam kha nang lao dong tir 61% trd 1én.

. 2. Théan nhan cua cac d6i twong quy dinh tai khoan 1 Piéu nay dugc hudng trg cip tuat
hang thang bao gom:

a) Con chwa du 15 tudi (bao gdm con dé, con nudi hop phap, con ngoai gia thu duoc
phap luét cong nhén, con d¢ ma khi nguoi chong chet nguoi vo dang mang thai); con chua du
18 tudi néu con di hoc; con tir du 15 tudi tré 1én néu bi suy giam kha ning lao dong tir 81%
tro 1€n;

b) Vo tur du 55 tudi tré 1én hodc chéng tir da 60 tudi tro 18én; vo dudi 55 tudi, chéng
dudi 60 tudi néu bi suy giam kha ndng lao dong tir 81% tr¢ 1én;

¢) Cha dé, me d¢, cha vg hodc cha chéng, me vo hodc me chéng, nguoi khac ma ddi
tuong ndy c6 trach nhiém nudi dudng néu tir du 60 tudi tré 1én d6i voi nam, tir du 55 tudi tro
1én d6i véi ni;

d) Cha d¢é, me¢ dé, cha vo hodc cha chéng, me vo hodc me chéng, nguoi khac ma dbi
tuong nay cé trach nhiém nudi dudng néu dudi 60 tudi ddi voi nam, dudi 55 tudi ddi voi nit va
bi suy gidm kha nang lao dong tir 81% trd 1én.

Than nhén quy dinh tai diém b, ¢, d khoan nay phai khong c¢6 thu nhdp hodc c6 thu
nhap hang thang nhung thap hon muc luong t6i thi€u chung.

Piéu 37. Mirc tro cap tuit hang thang theo Diéu 65 Luat Bao hiém xi hoi duoc quy
dinh nhu sau:

1. Mirc tro cip tudt hing thang ddi véi mdi than nhan quy dinh tai khoan 2 Diéu 36
Nghi dinh nay bang 50% muc luong t6i thieu chung.
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Trudng hop than nhan khéng c6 nguoi tryc tiép nudi dudng thi mirc trg cip tudt hing
thang bang 70% mrc lvong toi thiéu chung.

o2 Sf:) than nhan dugc huong trg cép tuat hang thang khong quéa 4 nguoi d6i véi 1 nguoi
chét thude doi tuong quy dinh tai khoan 1 Diéu 36 Nghi dinh nay.

Trudng hop c6 tir 2 ngudi chét tro 1én thi than nhan cta nhing ngudi nay duge huong
2 lan muc trg cap quy dinh tai khoan 1 Dicu nay.

3. Thoi diém than nhan duoc hudng tro cép tudt hang thang, ké tir thang lién ké sau
thang doi tugng quy dinh tai khoan 1 Diéu 36 Nghi dinh nay cheét.

Picéu 38. Cac truong hop hudng tro cdp tudt mot lan theo Dicu 66 Luat Bao hiém xa
héi duge quy dinh nhu sau:

Cac dbi tugng quy dinh tai Didu 35 Nghi dinh nay thugc mét trong céc trudong hop sau
day khi chét thi than nhan dugc hudng trg cap tuat mot lan:

1. Nguoi chét khong thude dbi tugng quy dinh tai khoan 1 Didu 36 Nghi dinh nay.

2. Ngudi chét thude doi tuong quy dinh tai khoan 1 Piéu 36 Nghi dinh nay nhung
khong c6 than nhan thudc dién huong tién tuat hang thang theo quy dinh tai khoan 2 bicu 36
Nghi dinh nay.

Piéu 39. M tro cép tuat mot 1an theo Piéu 67 Luat Bao hiém x3 hoi dugc quy dinh
nhu sau:

1. Mirc tro cap tuat mot 1an dbi v6i than nhan ngudi lao dong dang déng bao hiém xa
hoi hodc nguoi dang bdo luu thoi gian dong bao hiém xa hoi duoc tinh theo sé nam da dong
bao hiém x3 hoi, c mdi nam tinh bang 1,5 thang muc binh quan tlen luong, tlen cong thang
dong bao hiém xi hoi; muc thap nhét bang 3 thang muc binh quan tién lwong, tién cong thang
dong bao hiém x3 hoi.

2. Mirc tro cdp tuat mot 1an ddi véi than nhan ciia nguoi dang huong lwong huu chét
dugc tinh theo thoi gian da hudng lwong huu néu chét trong 2 thang dau hudng lwong huu thi
tinh bang 48 thang luong huu dang hudng; néu chét vao nhiing thang sau do, ctr huong thém
1 thang lwong huu thi mirc tro cdp giam di 0,5 thang lwong huu dang hudng; muc thap nhat
bang 3 thang luong huu dang hudng trude khi chét.

Piéu 40. Tinh huong ché d6 huu tri va ché do tir tuat dbi véi ngudi co thoi gian dong
bao hiém xa hoi tu nguyén sau do dong bao hiém xa hdi bat budc theo Pieéu 68 Luat Bao hiém
xa hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Ngudi lao dong dong bao hiém xa hoi tw nguyén sau d6 dong bao hiém xi hoi bat
budc thi thoi gian dong bao hiém xa hoi ty nguyén dugc cong voi thoi gian dong bao hiém xa
hoi bat budc dé 1am co so tinh hudng ché do huu tri va ché do tir tuat.

2. B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huéng dan cach tinh mic binh quan tién
luong, tién cong thang hodc mic binh quan thu nhap thang dong bao hiém xa hdi doi voi
nguoi lao dong quy dinh tai khoan 1 Bicu nay.

Qhuang 111
QUY BAO HIEM XA HOI
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‘ Muycl
NGUON HINH THANH QUY

Piéu 41. Nguon hinh thanh quy va quy thanh phan theo Diéu 88 va Diéu 89 Luat Bao
hiém x4 hoi dugc quy dinh nhu sau:

1. Quy 6m dau va thai san do ngudi sir dung lao dong déng bang 3% quy tién lwong,
tién cong dong bao hiém xi hoi ciia ngudi lao dong.

2. Quy tai nan lao dong, bénh nghé nghiép do nguoi sir dung lao dong dong bang 1% quy
tien luong, tien cong dong bao hiém xa hdi cia nguoi lao dong.

3. Quy huu tri va tir tuat duoc hinh thanh tir cdc ngudn sau day:

a) Tién dong bao hiém xa hoi cuia ngudi lao dong theo muic quy dinh tai Piéu 42 Nghi
dinh nay;

b) Tién dong bao hiém xi hoi ciia nguoi st dung lao dong theo quy dinh tai Didu 43
Nghi dinh nay;

¢) Kinh phi duoc Nha nudc chuyén tir ngan sach vao quy bao hiém xa hoi dé bao dam tra
du lvong huru, tro cap bao hiém xa hoi d6i voi ngudi hudng lwong huu, tro cap bao hiém xa hoi
trudc ngay 01 thang 01 nam 1995; dong bao hiém xa hoi cho thoi gian lam viée trude ngay 01
thang 01 nam 1995 d6i v&i nguoi lao dong quy dinh tai khoan 4 Didu 139 Luat Bao hiém xa hoi.

4. Tién sinh 15i ctia hoat dong dau tu tir quy.
5. H tro cua nha nudec.

6. Cac ngudn thu hop phap khac.

Muc 2
MUC PONG VA PHUONG THUC DPONG

7 Piéu 42. Muc dong va phuong thirc dong ctia nguoi lao dong theo Piéu 91 Luat Bao
hiém xa hoi duoc quy dinh nhu sau:

1. Hang thang, nguoi lao d@ng quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va diém b khoan 4 Piéu
2 Nghi dinh nay c6 mic dong bao hiém xa hdi vao quy huu tri va tir tuat nhu sau:

~ a) Tir thang 01 nam 2007 dén thang 12 nam 2009 mirc dong bang 5% mic tién luong,
tién cong thang dong bao hiém xa hoi;

~ b) Tirthang 01 ndm 2010 dén thang 12 ndm 2011 mirc dong bing 6% miic tién luong,
tien cong thang dong bao hiem xa hdi;

~ ©) Tirthang 01 ndm 2012 dén thang 12 nam 2013 mirc déng bang 7% mic tién luong,
tien cong thang dong bao hiem xa hdi;

d) Tur thang 01 nam 2014 tr¢ di: muc dong bang 8% mirc tién lwong, tién cong théang
dong bao hieém xa hai.




2. Ngudi lao dong huong tién lwong, tién cong theo chu ky san xuit, kinh doanh
trong cac doanh nghiép ndng nghiép, lam nghiép, ngu nghiép, di€m nghiép thi mirc dong
bao hiém xa hoi hing thang theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay.

Phuong thirc dong duoc thyc hién hang thang, hing quy hodc sau thang mot lan.

3. Muc dong va phuong thirc dong cua nguoi lao dong quy dinh tai diém a, diém c
khoan 4 Diéu 2 Nghi dinh nay dugc quy dinh nhu sau:

a) Murc dong hang thang vao quy huu tri va tir tuét:

- Tirthang 01 ndm 2007 dén thang 12 nam 2009 mirc dong bang 16% miic tién luong,
tién cong thang dong bao hiém xa hdi cua nguoi lao dong trudce khi di lam viée ¢ nude ngoai;

- Tirthang 01 ndm 2010 dén thang 12 nam 2011 mirc dong bang 18% miic tién luong,
tién cong thang dong bao hiém xa hdi cua nguoi lao dong trudce khi di lam viée ¢ nude ngoai;

- Tirthang 01 ndm 2012 dén thang 12 nam 2013 mirc dong bang 20% miic tién luong,
tién cong thang dong bao hiém xa hdi cua nguoi lao dong trudce khi di lam viée ¢ nude ngoai;

- Tir thang 01 nam 2014 tré di mirc dong bang 22% mirc tién luong, tién cong thang
dong bao hiém xa hoi ciia nguoi lao dong trude khi di lam viéc & nudc ngoai.

b) Phuong thirc dong duoc thyc hién hing quy hodc 6 thang hodc 12 thang mot lan
hodc dong trudéc mot 1an theo thoi han ghi trong hop dong dua nguoi lao dong di 1am viéc &
nudce ngoai. Doanh nghiép, t6 chirc sy nghiép dua ngudi lao dong di 1am viéc & nudc ngoai
thu nop bao hiém xa hoi cho nguoi lao dong va ding ky phuong thirc dong voi t6 chirc bao
hiém x4 hoi hodc nguoi lao dong déng qua co quan, t6 chirc, don vi ma nguoi lao dong da
tham gia bao hiém xa hoi hodc dong truc tiép voi to chirc bao hiém xa hoi noi cu trii cua
nguoi lao dong trudce khi di lam viéc & nude ngoai.

Truong hop nguoi lao dong duoc gia han hop ddng hodc ky hop dong méi ngay tai
nudc ti€p nhdn lao dong thi thyc hién dong bao hiém xa hoi theo phuong thire quy dinh tai
biéu nay hodc truy ndp cho t6 chire bdo hieém xa hoi sau khi vé nudce.

Dié}l 43. Mirc dong va phuong thirc dong cia ngudi st dung lao dong theo khoan 1 va
khoan 3 Bicu 92 Luat Bao hiém xa hdi dugc quy dinh nhu sau:

L Hang thang, ngudi sir dung lao dong dong trén quy tién luong, tién cong thang dong
bao hiém x3a hdi cua nhitng ngudi lao ddng quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va diém b khoan 4
bicu 2 Nghi dinh nay nhu sau:

a) Murc dong vao quy 6m dau va thai san bang 3%; trong d6 nguoi sir dung lao dong
gitr lai 2% dé chi tra kip thoi cho nguoi lao dong du diéu kién hudng ché do quy dinh tai muc
1 va myc 2 Chuong II Nghi dinh nay. Hang quy, nguoi s dung lao dong cé trach nhiém
quyét toan voi to chirc bao hiém xa hoi theo quy dinh, cu thé nhu sau:

- Truong hop sd tién duoc quyét toan nho hon sd tién di duogc giit lai, thi s6 chénh
1&ch du phai tra lai quy bao hiém xa hoi vao thang dau quy sau.

- Trudng hop s6 tién duoc quyét toan 16n hon sé tién da dwoc giit lai, thi to chirc bao
hiém xa hoi cap bu s6 chénh 1éch thicu vao thang dau quy sau.

b) Mtic déng vao quy tai nan lao dong, bénh nghé nghiép bang 1%;
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¢) Mirc déng vao quy huu tri va tir tuat nhu sau:

- Tir thang 01 nam 2007 dén thang 12 nam 2009 mirc dong bang 11%;
- Tir thang 01 nam 2010 dén thang 12 nam 2011 mirc dong bang 12%;
- Tir thang 01 nam 2012 dén thang 12 nam 2013 mirc dong bang 13%;
- Tir thang 01 nam 2014 tré di mirc dong bang 14%.

2. Hang thang, nguoi sir dung lao dong dong theo mirc dong quy dinh tai khoan 1 Diéu
nay va trich tir tién luong, tién cong thang cua ngudi lao dong theo mirc dong quy dinh tai
khoan 1 Piéu 42 Nghi dinh nay dé déng cing mét luc vao quy bao hiém xa hoi.

3. Nguodi sir dung lao dong thudc cac doanh nghiép ndng nghiép, 1am nghiép, ngu
nghiép, diém nghiép tra tién luong, tién cong theo chu ky san xuat, kinh doanh thi mirc dong
hang thang theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay. Phuong thirc dong dugc thuc hién hang
thang, hang quy hodc 6 thang mot lan trén co sé nguoi sir dung lao dong ding ky véi to
chirc bao hiém xi hoi.

Piéu 44. Tam ding dong vao quy huu tri va tir tudt theo Dicu 93 Luat Bao hiém xa
hoi dugc quy dinh nhu sau:

1. Cac truong hgp duoc tam dung dong:

a) Gap kho khan phai tam dirng san xuét, kinh doanh;
b) Gap kho khian do thién tai, mat mua.

2. Piéu kién:

a) Nguoi sir dung lao dong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai khoan 1 Diéu
nay, dugc tam dirng dong khi ¢6 mot trong cac di€u kién sau:

- Khong bd tri duge viée 1am cho nguoi lao dong, trong do s6 lao dong thudc dién
tham gia bao hiém xa hoi phai tam thoi nghi viée tir 50% tong s6 lao dong c6 mat trude khi
tam dung san xuat, kinh doanh tr¢ 1€n;

- Bi thiét hai trén 50% téng gia tri tai san do thién tai, hod hoan, dich bénh, méat mua
gay ra (khong ké gia tri tai san la dat).

b) Thoi gian tam dung dong theo thang va khong qua 12 thang.
3. Tham quyén quyét dinh viéc tam dimg dong:

a) Thu tudng Chinh phu quét dinh tam dimg dong d6i voi cac to chire kinh té do Thi
tudng Chinh phu thanh 1ap theo dé nghi cua B§ Lao dong- Thuong binh va Xa hoi;

b) Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quyét dinh tam dimg dong d6i v6i ngudi sir
dung lao dong do cac by, nganh, co quan trung wong quan ly theo dé nghi cua cac B9, nganh,
CO quan trung wong;

) ¢) Co quan quan Iy nha nudc vé bao hiém xa hoi cap tinh quyét dinh tam dimg déng
doi véi nguoi st dung lao dong thudc dia phuong quan 1y.

y 4. Trong thoi gian tam dung dong vao quy huu tri va tir tuat, nguoi su dung lao dong
van dong vao quy om dau va thai san, quy tai nan lao dong - bénh nghé nghi¢p. Nguoi lao
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dong dugc huong céc,ché' do ém ,dau, thai san, tai nan lao dong, bénh nghé nghiép theo quy
dinh va dugc gidi quyet hudng ché do huu tri khi du dicu kién.

Diéq 45. Tién luong, tién cong thang déng bao hiém xa hoi bat budc theo Didu 94
Luat Bao hiém xa héi dugc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi lao dong thude doi tuong thuc hién ché d6 tién luong do Nha nudc quy dinh
thi tién luong thang déng bao hiém xa hoi 1a muc tién luong theo ngach, bac va cac khoan
phu cép chirc vy, phu cdp tham nién vuot khung, phu cap tham nién nghé (néu co).

Tién lwong nay dugc tinh trén co s¢ mirc lwong t6i thiéu chung tai thoi diém dong.

2. Nguoi lao dong dong bao hiém xa hoi theo ché do tién luong do nguoi sir dung lao
dong quyét dinh thi tién luong, tién cong thang dong bao hiém xa hoi 1a mirc tién luong, tién
cong ghi trong hop dong lao dong .

3. Trudng hop mirc tién luong, tién cong thang quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu
nay cao hon 20 thang luong tdi thiéu chung thi mirc tién luong, tién cong thang dong bao
hiém x4 hoi bang 20 thang muc luong t6i thiéu chung.

Muc 3 )
SU DUNG VA QUAN LY QUY BAO HIEM XA HOQI

Piéu 46. Str dung quy bao hiém xi hoi bit budc theo Piéu 90 Luit Bao hiém x4 hoi
duoc quy dinh nhu sau:

1. Tra céc ché d6 bao hiém xa hoi cho ngudi lao dong theo quy dinh tai Chuong I
Nghi dinh nay, cu thé nhu sau:

a) Quy dm dau va thai san tra ché do ém dau quy dinh tai Muc 1 va ché d6 thai san
quy dinh tai muyc 2 Chuong II Nghi dinh nay;

b) Quy tai nan lao dong, bénh nghé nghiép tra ché d6 tai nan lao dong, bénh nghé
nghiép quy dinh tai muc 3 Chuong II Nghi dinh nay;

¢) Quy huu tri va tir tudt tra ché d6 huu tri quy dinh tai myc 4 va ché do tir tuat quy
dinh tai muc 5 Chuong II Nghi dinh nay.

2. Péng bao hiém y té tir cac quy thanh phan sau:

a) Quy tai nan lao dong, bénh nghé nghiép déng bao hiém y t& cho ngudi nghi viéc
hudng trg cap tai nan lao dong, bénh nghe nghi¢p hang thang;

b) Quy huu tri va tir tuat dong bao hiém y té cho nguoi dang huong lwong huu.

3. Quy tai nan lao dong, bénh nghé nghiép chi khen thuéng nguoi sir dung lao dong
thuc hién tot cong tac bao hd lao dong, phong ngtra tai nan lao dong, bénh nghe nghiép.

4. Chi phi quan 1y bao hiém xa hoi.
5. Pau tu dé bao toan va ting trudng quy theo quy dinh.

Piéu 47. Chi phi quan 1y theo Diéu 95 Luat bao hiém x4 hoi, dwoc quy dinh nhu sau:
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1. Chi phi quan 1y bao hiém xa hoi bt budc hang nam duoc trich tir tién sinh 15i cia
hoat dong dau tu tir quy.

2. Chi phi quan ly bao hiém xa hoi bat budc bang mic chi phi quan Iy ciia co quan
hanh chinh nha nuéc, bao gom céc khoan sau day:

a) Chi thuong xuyén;
b) Chi khéng thudong xuyén, gdm:
- Chi 1am S6 bao hiém xa hoi, giéy to, biéu mau, chi phuc vu cong tac thu, chi;

- Chi sua chita 16n, mua sam tai san c6 dinh, nghién ctru khoa hoc va boi dudng
chuyén mon, nghiép vu.

Diéu 48.

1. Hﬁng nam, ngan sach nha nudc qép du, kip :[hc‘ri cho Bao hiérp xa h@i Viét Nam
khoan kinh phi dé thuc hién qhinh sécb, ché d6 bao hiém xa hoi, bao hiém y teé cho cac Q6i
tuong huong luong huu, tro cap bao hiém xa héi trudc ngay 01 thang 01 nam 1995, bao gom
cac khoan:

a) Luong huu;

b) Tro céip mat stre lao dong;

¢) Tro cap cho nguoi bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép; ngudi phuc vu ngudi bi
tai nan lao ddng, bénh nghé nghiép; trang cap dung cu cho nguoi bi tai nan lao dong, bénh
nghe nghiép;

d) Tro cép cong nhan cao su;

@) Tién tuat va mai tang phi;

e) Pong bao hiém vy té theo ché do;

g) L¢ phi chi tra;

h) Cac khoan chi khac (néu co).

i 2. Bao hiém x3 hoi Viét Nam thyc hién déy da cac quy dinh vé viée 1ap du toan, phan
bd du toan va quyet toan kinh phi theo quy dinh cua Ludt Ngan sach Nha nudc.

Piéu 49. Hoat dong dau tur tir qui bao hiém xa hoi dwoc quy dinh nhu sau:
1. Bao hiém xa hoi Viét Nam c6 trach nhiém thuc hién cac bién phap béo toan va tang
truong quy bao hi€ém xa hoi tir tién tam thoi nhan r6i. Hoat dong dau tu tr quy bao hiém xa

hoi phai bao dam an toan, hiéu qua va thu hoi duoc khi can thiét.

2. Hoi déng Quan ly Bao hiém x4 hoi Viét Nam quyét dinh viéc dau tu theo cac hinh
thirc sau day:

a) Mua trai phi€u, tin phi€u, cong trai cua Nha nudc, ctia Ngan hang Thuong mai cta
Nha nudc;




b) Cho Ngan hang Thuong mai ciia Nha nudc vay;
¢) Pau tu vao cac cong trinh kinh té trong diém quc gia;

d) Pau tu vao mot s6 du an c¢6 nhu cu 16n vé von do Thu tuéng Chinh phii quyét
dinh.

Pieu 50. Cac hoat dong tai chinh quy bao hiem xa hoi chiu sy kiém tra, thanh tra cta
co quan quan ly nha nude ve tai chinh va chiu su kiém toan cua co quan ki€ém toan nha nudc.

. Chuong IV )
THU TUC THUC HIEN BAO HIEM XA HOI

Piéu 51. S6 bao hiém xi hoi theo Diéu 109 Luat Bao hiém x4 hoi duoc quy dinh nhu
sau:

1. S6 bao hiém x3 hoi do Bao hiém x4 hoi Viét Nam ban hanh.

2. Béo hiém x4 hoi Viét Nam nghién ciru thé bao hiém xa hoi dién tir dé dan thay thé
Sb bao hiém x3 hoi.

Piéu 52. Cip S6 bao hiém x3 hoi theo Diéu 111 Luat Bao hiém x3 hoi dugc quy dinh

nhu sau:

1. Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay giao két hgp dong lao dong, hop dong 1am viéc
hodc tuyén dung, nguoi s dung lao dong phai nop hé so tham gia bao hiém xa hoi quy dinh
tai khoan 1 Diéu 110 Luat Bao hiém xa hoi cho td chirc bao hiém xa hoi.

2. Té chtrc bao hiém xi hoi tiép nhén hd so, hoan thién cac nodi dung trong Sb bao
hiém xa hi. Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan dugc ho so hgp 1€ cia nguoi st dung
lao dong, t0 chlrc bao hi€ém xa hoi co6 trach nhiém cap S6 bao hiém xa hdi cho nguoi lao dong.

Truong hop ngudi lao dong khong dugc cap sd bao hiém xa hoi, to chic bao hiém x3
hdi phai tra 161 bang van ban va néu rd 1y do.
Piéu 53. HO so huong ché do thai san:

1. H6 so hudng ché d6 thai san khi sinh con hodc nhan nudi con nudi cia nguoi lao
dong dang c6 quan h¢ lao dong thuc hién theo quy dinh tai Picu 113 Luat Bao hiém xa hoi.

2. HO so hudng ché dg thai san khi sinh con hoac nhén con nudi cia nguoi lao dong
khong con quan hé lao dong goém co:

a) SO bao hiém xa hoi;

b) Ban sao Gidy ching sinh hodc ban sao Gidy khai sinh ctia con hodc gidy chimg tir
trong truong hop sau khi sinh ma con chét; nhan nudi con nudi dudi 4 thang tudi phai co
ching nhén theo quy dinh cua phap luat.

Piéu 54. Ho so dé huong ché do bao hiém xa hoi cuia ngudi lao dong quy dinh tai
Chuong 2 Ngh}: dinh nay dugc thqc hién theo quy dinh tai cac Biéu 112, 113, 114, 115, 116, 119,
120, 121 va Biéu 127 Luat Bao hiém xa hdi.
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Chwong V
KHIEU NAI, TO CAO VE BAO HIEM XA HOQI

Piéu 55. Nguoi khiéu nai vé bao hiém xa hoi theo Dicu 130 Luat Bao hiém xa hoi bao

1. Nguoi lao dong quy dinh tai Diéu 2 Nghi dinh nay.

2. Nguoi dang hudng luong huu, tro cép bao hiém xi hoi hing thang, nguoi dang bao
lwu thoi gian déng bao hiém xa hoi, nguoi tam dung huong lwong huu, trg cap bao hiém xa
hoi hang thang, ngudi huong tro cap tuat mot 1an, ngudi lo mai ting va nhiing nguoi khac co
quyén va loi ich lién quan dén bao hiém x3 hoi.

3. Nguoi sir dung lao dong theo quy dinh tai Piéu 3 Nghi dinh nay.

Diég 56. Tham quyén,ﬂ trinh ty thi tuc giai quyét khiéu nai vé bao hiém xa hoi theo
khoan 2 Bic¢u 131 Luat Bao hiém xa héi dugc quy dinh nhu sau:

1. Tham quyén giai quyét khiéu nai vé bao hiem xa hdi:

a) Nguoi st dung lao dong, thu trudng to chirc bao hiém xa héi cac cap co trach nhiém
giai quyét khiéu nai 1an dau doi véi quyét dinh, hanh vi vé bao hiém xa hdi cia minh bi khiéu
nai;

Trong trudng hop ngudi sir dung lao dong cé quyét dinh, hanh vi vé bao hiém xi hoi
bi khiéu nai khong con ton tai thi co quan quan ly nha nudc veé lao dong cap huyén co trach
nhiém giai quyét.

b) Giam dbc S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa héi co tham quyén giai quyét khiéu
nai vé bao hlem xa hoi dbi voi quyét dinh giai quyet khiéu nai ma ‘nguoi sir dung lao dong,
Thu trudng to chirc bao hiém xa hoi da giai quyét nhung nguol khiéu nai khong dong y hoic
qua thoi han quy dinh ma khiéu nai khong duoc giai quyét va trong cing thoi gian d6 nguoi
khiéu nai khong khéi kién tai toa an.

2. Trinh ty, thi tuc khi€u nai va giai quyét khiéu nai lan dau vé bao hiém xa hoi.

i a) Khi phat hién quyét dinh, hanh vi ’Vé bao hiém xi ’h(}i trai ph;ip luat, xd&m pham
quyén, loi ich hop phap cia minh, ngudi khiéu nai gui don dén nguoi, t6 chirc da ban hanh
quyét dinh hoac da thyc hién hanh vi do;

b) Khi nhan duoc don khiéu nai 1an du, nguoi, t6 chirc ¢6 quyét dinh hodc hanh vi bi
khiéu nai phai xem xét thu 1y va giai quyét khiéu nai;

¢) Thoi hiéu khiéu nai, thi tuc khiéu nai va thoi han giai quyét khiéu nai 1an dau theo
quy dinh cta phap luat ve khiéu nai, td cao.

3. Trinh ty, thi tuc khiéu nai, giai quyét khiéu nai 1an hai vé& bao hiém x4 héi.

a) Trong truong hop ngudi khiéu nai khong dong y voi quyét dinh giai quyet khiéu nai
lan dau hodc qua thoi han quy dinh ma khiéu nai lan dau khong dugc giai quyét thi nguoi
khiéu nai c6 quyén khiéu nai dén Giam dbc So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi hodc khoi
kién tai Toa an;

b) Trong trudng hop ngudi khiéu nai khéng dong y voi quyét dinh giai quyét khiéu nai
cua Giam doc So Lao dong- Thuong binh va Xa hdi hoac qua thoi han quy dinh ma khiéu nai
khong dugce giai quyét thi khoi kién tai Toa an;

PR WwWw.Viipip.com



¢) Thoi hiéu khiéu nai, tha tuc khiéu nai va thoi han giai quyét khiéu nai 1an hai thyc
hién theo quy dinh cta phap luat vé khiéu nai, to céo.

) Chwong VI
PIEU KHOAN THI HANH

Diéu 57.
1. Nghi dinh nay c6 hiéu Iyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay dang Cong béo.
Cac quy dinh tai Nghi dinh nay dugc thyc hién tir ngay 01 thang 01 ndm 2007.

2. Nghi dinh nay thay thé Nghi dinh s6 12/CP ngay 26 thang 01 nam 1995 ciia Chinh
phi1 vé viéc ban hanh Diéu 1¢ bao hiém x4 hoi, Nghi dinh s6 01/2003/ND-CP ngay 09 thang
01 ndm 2003 ctia Chinh phii v& viéc stra d6i bo sung mot s6 diéu cua Diéu 1¢ Bao hiém x4 hoi
ban hanh kém theo Nghi dinh s 12/CP ngay 26 thang 01 nim 1995 ciia Chinh phu.

3. Bai bo Nghi dinh s6 61/2001/ND-CP ngay 07 thang 9 nam 2001 cta Chinh phu vé
viéc quy dinh tudi nghi huu ciia ngudi lao dong khai thac than trong ham 10; quy dinh vé bao
hiém x3 hoi bat budc tai Pidu 5 Nghi dinh s6 121/2003/ND-CP ngay 21 thang 10 nim 2003
ctia Chinh phu vé ché d6 chinh sach di v6i can bo, cong chire ¢ x4, phuong, thi trén

4. Nguoi lao dong la nguoi quan ly doanh nghiép huong tién luong, tién cong theo
quy dinh cta phap luat vé tién luong, tién cong thi duoc ap dung cac quy dinh tai Nghi dinh
nay.

Diéu S8.

1. Nguoi dang huong luong huu, trg cép mét suc lao dong, tai nan lao dong, bénh
nghé nghiép, tién tuat hang thang va nguoi bi dinh chi huong bao hiém xa hoi do vi pham
phép luat trude ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi van thyc hién theo cac quy dinh trudc day
va duoc diéu chinh muc hudng theo quy dinh ctia Chinh phu.

. 2. Nguﬁri dang huéng luong huu, trg cép mét stc 1ap dér}g, tai nan lao dong, bénh
nghé nghi¢p hang thang trudc ngay 01 thang 01 nam 2007, néu chét tir ngay 01 thang 01 ndm
2007 tro di thi duoc ap dung ché dd ti tuat quy dinh tai Nghi dinh nay.

3. Lao dong ntr sinh con hodc ngudi lao dong nhén nudi con nudi dudi 4 thang tudi
trude ngay 01 thang 01 nam 2007, ngudi bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép ditu tri xong,
ra vién trude ngay 01 thang 01 nam 2007 thi van hudng céac ché dd theo quy dinh trudc day.

_ 4. Nguoi lao dong c6 15 nam dong bao hiém xa hoi trd 1én va c6 quyét dinh nghi viéc cho
du di€u kién v tudi doi d¢ huong luong huu trude ngay 01 thang 01 nam 2003, thi duoc huong
luong huu khi nam du 60 tuoi, nit du 55 tudi.

5. Nguoi lao dong bao luu thoi gian dong bao hiém x@ hoi trude ngay 01 thang 01 nam
2007 thi trg cap bao hiém xa hdi mot lan khi khong du diéu kién huong lwong huu duge giai
quyét theo quy dinh tai Picu 30 Nghi dinh nay.

6. Can bo chuyén trach cip xa khi thoi dam nhiém chuc vy trude ngay 01 thang 01
nam 2007 ma c6 da 10 nim déng bao hiém xa hoi trd 18n, con thiéu t6i da 5 nam thi di tudi
nghi huu va dang tu dong tiép bao hiém xa hoi hang thang voi mirc dong hang thang bang
tong mirc dong cua nguoi lao dong va nguoi sir dung lao dong theo murc luong thang trude
khi théi dam nhiém chirc vu vao quy huu tri va tir tuat cho t6 chtrc bao hiém xa hoi noi cu trd
cho dén khi du 15 nim dong bao hiém xa hoi va du 60 tudi ddi voi nam, di 55 tudi ddi voi nir

thi duoc hudng ché d6 huu tri.
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7. Nguoi lao dong nghi viéc theo Nghi dinh s6 41/2002/ND-CP ngay 11 thang 4 nim
2002 cua Chinh phu vé chinh sach d6i vai lao dong doi du do sap xép lai doanh nghiép nha
nude trude ngay 01 thang 01 ndm 2007, c¢6 da 15 ndm dong bao hiém xa hoi trd 1én, con thiéu
t6i da 5 nam thi du tudi nghi huu va dang ty dong tiép bao hiém xa hoi hang thang véi mirc
dong hang thang bang tong muc dong cua ngudi lao dong va nguoi sit dung lao dong theo
mirc luong thang trude khi nghi viéc vao quy huu tri va tir tudt cho to chirc bao hiém xa hoi
noi cu tra cho dén khi du thoi gian dong bao hiém xa hoi va du tudi nghi huu thi duge hudng
ché do huu tri.

8. Phu nhan (phu quan) trong thoi gian huong ché d6 phu nhan (phu quan) tai O quan
Viét Nam & nudc ngodi ma trudc d6 da tham gia bao hiém xa hoi bat budce thi duogc tiép tuc
dong bao hiém x4 hoi trong thoi gian & nudc ngoai theo murc dong hang thang quy dinh tai
diém a khoan 3 Diéu 42 Nghi dinh nay dé huong ché d6 huu tri va tir tuat.

9. Khi xac dinh diéu kién thoi gian dong bao hiém xa hoi dé tinh huong ché do huu tri,
tr tuat hang thang thi mot nam phai tinh di 12 thang. Néu con thiéu thoi gian dong bao hiém
xa hoi toi da khong qua 6 thang, thi nguoi lao dong dugc dong tiép mot 1an cho sé thang con
thiéu véi muc dong hang thang bang tong mirc dong ciia ngudi lao dong va ngudi sir dung lao
dong theo mirc tién lwong, tién cong thang trudc khi nghi viéc vao quy huu tri va tir tuét.

Piéu 59.

1. Nguoi lao dong c6 thoi gian dong bao hiém xa hoi di 15 ndm trd 1én theo cac muc
tién lwong thudc cong viée ddc biét ning nhoc, doc hai, nguy hiém va ning nhoc, doc hai,
nguy hiém trong thang luong, bang luong do Nha nudc quy dinh ma chuyén sang lam cong
viéc khac hodc sy quan, quan nhan chuyén nghi¢p trong quan doi nhan dan, si quan nghiép
vu, s quan chuyén mén k¥ thuat trong cong an nhan dan, ngudi lam cong tac co yéu huong
lwong nhu dbi voi quan doi nhan dan, cong an nhan dan chuyén nganh lam viéc tai cac co
quan, t6 chirc, don vi, doanh nghiép thudc ddi tuong thuc hién ché do tién lwong do Nha nuéc
quy dinh ma dong bao hiém xa hoi c6 mic luong thap hon thi khi nghi huu dugc lay mirc
lwong cao nhat ciia sé ndm lién k& 1am cong viéc dac biét nang nhoc, doc hai, nguy hiém va
nang nhoc, doc hai, nguy hiém hodc murc luong cap bac, chuc vu, phu cap tham nién (neu co)
truéc khi chuyén nganh twong tng véi s6 nam quy dinh tai Piéu 31 Nghi dinh nay dé tinh
mirc binh quan tién luong lam co s tinh huéng lwong huu.

2. Nguoi lao dong dong bao hiém xa hoi theo ché do tién lwong do Nha nudc quy
dinh, huong ché d6 huu tri tir ngay 01 thang 01 nam 2007 tro di thi tong so tién luong thang
dong bao h1ém x@ hoi lam can ctr tinh huong lwong huu, trg cap bao hiém x3 hoi cua cac
thang theo hé sb luong va phu cap chirc vy, phu cap tham nién (néu c0) trude ngay 01 thang 10 nam
2004 trong 5 ndm cuoi true khi nghi viée duge dleu chinh theo h¢ s6 luong va phu cap chirc vy,
phu cap thim nién (néu c6) quy dinh tai Nghi quyét s6 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngay 30 thang 9
nam 2004 ciia Uy ban Thuong vu Qubc hoi, Quyét dinh s0 128/QD-TW ngay 14 thang 12
nam 2004 cua Ban Bi thu Trung wong Pang, Nghi dinh sd 204/2004/ND-CP ngay 14 thang
12 nam 2004 va Nghi dinh s6 205/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nim 2004 cia Chinh phu.

Piéu 60.
1. B Lao dong - Thuong binh va Xa hoi chiu trach nhiém hudng dan thuc hién Nghi
dinh nay.

2. BO Y té chiu trach nhiém huéng din viéc giam dinh mirc suy giam kha ning lao
dong cua nguoi lao dong.
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Piéu 61. Cac B truong, Thu trudng co quan ngang BY, Thu truéng co quan thude
Chinh pht, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho tryc thuéc Trung wong chiu trach nhiém
thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. (;HiNI:I PHU
THU TUONG
Nguyéen Tan Diing
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NGHỊ  ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ  SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI


VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,


NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.


Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này bao gồm:


1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động kể cả cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.

3. Người lao động là công nhân quốc phòng, công nhân công an làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang.

4. Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm các loại hợp đồng sau đây:


a) Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;


b) Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu, công trình ở nước ngoài;


c) Hợp đồng cá nhân.


Các đối tượng quy định tại Điều này gọi chung là người lao động.


Điều 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này, bao gồm:


1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang.

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.

4. Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

6. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn,  sử dụng và trả công cho người lao động.

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.


Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Nghị định này bao gồm:


1. Ốm đau.

2. Thai sản.

3. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Hưu trí.

5. Tử tuất.


Người lao động quy định tại các điểm a, c khoản 4 Điều 2 Nghị định này chỉ thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất.


Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội theo Điều 8 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội.


2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bao gồm:


a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;


b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện công tác thống kê, thông tin; tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;


c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;


d) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội;


đ) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;


e) Tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo hiểm xã hội;


g) Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội.


3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bao gồm:


a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội;


b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;


c) Thực hiện báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của mình.


4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bao gồm:


a) Theo dõi, triển khai thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội;


b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội;


c) Kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;


d) Hàng năm gửi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội.


Điều 6. Thanh tra bảo hiểm xã hội theo Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội có các nhiệm vụ sau đây:


a) Thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;


b) Thanh tra về nguồn hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội;


c) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;


d) Xử phạt theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;


đ) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội.


2. Đối tượng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội bao gồm:


a) Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;


b) Người lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định này;


c) Tổ chức bảo hiểm xã hội các cấp;


d) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội.


Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Về đóng bảo hiểm xã hội:


a) Không đóng bảo hiểm xã hội;


b) Đóng không đúng mức quy định;


c) Đóng không đúng thời gian quy định;


d) Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội.


2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bao gồm:


a) Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xoá làm sai lệch những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội;


b) Làm giả các văn bản để đưa vào hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội;


c) Cấp giấy chứng nhận sai quy định để làm cơ sở hưởng bảo hiểm xã hội.


3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích, sai chính sách, chế độ.


4. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, bao gồm:


a) Cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động;

b) Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

5. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm xã hội.


Chương II


CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Mục 1

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

          Điều 8. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ ốm đau khi:


1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.


Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.


2. Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế. 


Điều 9. Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 


1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.


2. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong năm của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên được quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội.


Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.


Danh mục nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên do Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc ban hành.


Điều 10. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau theo Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong 1 năm cho mỗi con được tính như quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này và tuỳ thuộc vào số ngày nghỉ việc để chăm sóc con, tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.


2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này.


Điều 11. Mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau theo khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.


2. Trường hợp người lao động hưởng chế độ ốm đau trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội, thì mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó.


Điều 12. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.


2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:


a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;


b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;


c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.


3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày:


a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;


b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.


Mục 2


CHẾ ĐỘ THAI SẢN


Điều 13. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này.


Điều 14. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.


2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.


Điều 15. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh, cụ thể là:


a) 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;


b) 5 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;


c) 6 tháng đối với lao động nữ là người tàn tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.


d) Trường hợp sinh một lần từ 2 con trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại điểm a, b, c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con lao động nữ được nghỉ thêm 30 ngày.


2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chết thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ như sau:


a) Con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con;


b) Con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết.


Thời gian nghỉ việc quy định tại khoản này không vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 Điều này và không tính vào thời gian nghỉ việc riêng hàng năm theo quy định của pháp luật về lao động.


3. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

Điều 16. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản theo khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.


Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định tại các Điều 29, 30 và Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.


Điều 17. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.


2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:


a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;


b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;


c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.


3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:


a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; 


b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.


Mục 3


CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP


Điều 18. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này.

Điều 19. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo khoản 1 Điều 39 và điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo khoản 1 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc.

2. Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

3. Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.


Trong khoảng thời gian hợp lý là khoảng thời gian cần thiết để đến nơi làm việc trước giờ làm việc hoặc trở về sau giờ làm việc. Tuyến đường hợp lý là tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đến nơi làm việc và ngược lại.


4. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại. Danh mục Bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế  và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Điều 20. Giám định mức suy giảm khả năng lao động theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau:


a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.


2. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau:


a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;


b) Bị tai nạn lao động nhiều lần;


c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.


Điều 21. Trợ cấp một lần theo Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng trợ cấp một lần.


2. Mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:




a) Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động như sau: suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung.


b) Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau: từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.


Điều 22. Trợ cấp hằng tháng theo Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.


2. Mức hưởng trợ cấp hằng tháng được tính theo công thức như khoản 2 Điều 21 Nghị định này, trong đó:

a) Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động như sau: suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau: từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.


Điều 23. Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng nghỉ việc, được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.


Điều 24. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật theo Điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội  được quy định như sau:


1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.


2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:


a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;


b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động suy giảm khả năng lao động  từ 31% đến 50% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;


c) Bằng 5 ngày đối với người lao động suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:


a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; 


b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.


Mục 4


CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ


Điều 25. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này.


Điều 26. Điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:


1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;


3. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;


4. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.


Điều 27. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


 Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:


1. Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;


2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.


Điều 28. Mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 31 Nghị định này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.


2. Người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Nghị định này thì mức lương hưu giảm đi 1%.


3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.


4. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


5. Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.


Điều 29. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh từng thời kỳ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ quy định.


Điều 30. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 55 và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;


b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;


c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;


d) Ra nước ngoài để định cư. 


2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này.


Điều 31. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động theo Điều 58, 59 và Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:


a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.


b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.


c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 5 năm, thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.


2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2007:


a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:


 - Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;


- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.


b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian;

c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại điểm a khoản này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.


3. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi:


a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian;

c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 10 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 32. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo khoản 2 Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


Tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ.


Mức điều chỉnh từng thời kỳ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ quy định.


Điều 33. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;


b) Xuất cảnh trái phép;


c) Bị Toà án tuyên bố là mất tích.


2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc khi người được toà án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.


Điều 34. Người hưởng lương hưu hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm .


Mục 5


CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT


Điều 35. Trợ cấp mai táng theo khoản 1 Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 


Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung:


1. Người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này đang đóng bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

3. Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.


Điều 36. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Các đối tượng sau đây khi chết thì thân nhân quy định tại khoản 2 Điều này được hưởng trợ cấp hằng tháng:


a) Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;


b) Người đang hưởng lương hưu;


c) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu);


d) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:


a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; 


d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.


Thân nhân quy định tại điểm b, c, d khoản này phải không có thu nhập  hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.


Điều 37. Mức trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này bằng 50% mức lương tối thiểu chung.


Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.


2. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này.


Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.


3. Thời điểm thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, kể từ tháng liền kề sau tháng đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này chết.


Điều 38. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


Các đối tượng quy định tại Điều 35 Nghị định này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:


1. Người chết không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này.


2. Người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này.


Điều 39. Mức trợ cấp tuất một lần theo Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.


Điều 40. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. 


2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này.


Chương III


QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Mục 1


NGUỒN HÌNH THÀNH QUỸ


Điều 41.  Nguồn hình thành quỹ và quỹ thành phần theo Điều 88 và Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Quỹ ốm đau và thai sản do người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.


2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.


3. Quỹ hưu trí và tử tuất được hình thành từ các nguồn sau đây:


a) Tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo mức quy định tại Điều 42 Nghị định này; 


b) Tiền đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 43 Nghị định này;


c) Kinh phí được Nhà nước chuyển từ ngân sách vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người lao động quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội.


4. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.


5. Hỗ trợ của nhà nước.


6. Các nguồn thu hợp pháp khác.


Mục 2


MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG


Điều 42. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động theo Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Hàng tháng, người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này có mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:


a) Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; 


b) Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội;


c) Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội;


d) Từ tháng 01 năm 2014 trở đi: mức đóng bằng 8% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.


Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần. 


3. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị định này được quy định như sau:


a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất:


- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;


- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 18% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;


- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 20% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;


- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi mức đóng bằng 22% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.


b) Phương thức đóng được thực hiện hằng quý hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng với tổ chức bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đóng qua cơ quan, tổ chức, đơn vị mà người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đóng trực tiếp với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.


Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho tổ chức bảo hiểm xã hội sau khi về nước.

Điều 43. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động theo khoản 1 và khoản 3 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của những người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này như sau: 


a) Mức đóng vào quỹ ốm đau và thai sản bằng 3%; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại mục 1 và mục 2 Chương II Nghị định này. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định, cụ thể như sau:


- Trường hợp số tiền được quyết toán nhỏ hơn số tiền đã được giữ lại, thì số chênh lệch dư phải trả lại quỹ bảo hiểm xã hội vào tháng đầu quý sau.


- Trường hợp số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền đã được giữ lại, thì tổ chức bảo hiểm xã hội cấp bù số chênh lệch thiếu vào tháng đầu quý sau.


b) Mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 1%;

c) Mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:


- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 11%;


- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 12%;


- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 13%;


- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi mức đóng bằng 14%.


2. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng theo mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này và trích từ tiền lương, tiền công tháng của người lao động theo mức đóng quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.  


3. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này. Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc 6 tháng một lần trên cơ sở người sử dụng lao động đăng ký với tổ chức bảo hiểm xã hội.


Điều 44. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Các trường hợp được tạm dừng đóng:


a) Gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa.


2. Điều kiện:


a) Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng khi có một trong các điều kiện sau:


- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).


b) Thời gian tạm dừng đóng theo tháng và không quá 12 tháng.


3. Thẩm quyền quyết định việc tạm dừng đóng:


a) Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng đóng đối với các tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động do các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý theo đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động thuộc địa phương quản lý.


4. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định và được giải quyết hưởng chế độ hưu trí khi đủ điều kiện.


Điều 45. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).


Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.


2. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động .


3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng mức lương tối thiểu chung.

Mục 3


SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Điều 46. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại  Chương II Nghị định này, cụ thể như sau:


a) Quỹ ốm đau và thai sản trả chế độ ốm đau quy định tại Mục 1 và chế độ thai sản quy định tại mục 2 Chương II Nghị định này;


b) Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại mục 3 Chương II Nghị định này;


c) Quỹ hưu trí và tử tuất trả chế độ hưu trí quy định tại mục 4 và chế độ tử tuất quy định tại mục 5 Chương II Nghị định này. 

2. Đóng bảo hiểm y tế từ các quỹ thành phần sau:


a) Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;


b) Quỹ hưu trí và tử tuất đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu.


3. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi khen thưởng người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


4. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội.


5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.


Điều 47. Chi phí quản lý theo Điều 95 Luật bảo hiểm xã hội, được quy định như sau:


1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.


2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các khoản sau đây:


a) Chi thường xuyên;


b) Chi không thường xuyên, gồm:


- Chi làm Sổ bảo hiểm xã hội, giấy tờ, biểu mẫu, chi phục vụ công tác thu, chi;


- Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.


Điều 48.

1. Hằng năm, ngân sách nhà nước cấp đủ, kịp thời cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoản kinh phí để thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, bao gồm các khoản:


a) Lương hưu;


b) Trợ cấp mất sức lao động;


c) Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người phục vụ người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trang cấp dụng cụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;


d) Trợ cấp công nhân cao su;


đ) Tiền tuất và mai táng phí;


e) Đóng bảo hiểm  y tế theo chế độ;


g) Lệ phí chi trả;


h) Các khoản chi khác (nếu có).


2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đầy đủ các quy định về việc lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Điều 49. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội từ tiền tạm thời nhàn rỗi. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết.


2. Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định việc đầu tư theo các hình thức sau đây: 


a) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của Ngân hàng Thương mại của Nhà nước;


b) Cho Ngân hàng Thương mại của Nhà nước vay;


c) Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia;


d) Đầu tư vào một số dự án có nhu cầu lớn về vốn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 Điều 50. Các hoạt động tài chính quỹ bảo hiểm xã hội chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và chịu sự kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước. 


Chương IV


THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI


Điều 51.  Sổ bảo hiểm xã hội theo Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.


2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu thẻ bảo hiểm xã hội điện tử để dần thay thế Sổ bảo hiểm xã hội.


Điều 52. Cấp Sổ bảo hiểm xã hội theo Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội.


2. Tổ chức bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện các nội dung trong Sổ bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 


Trường hợp người lao động không được cấp sổ bảo hiểm xã hội, tổ chức bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Điều 53. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:


1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi của người lao động đang có quan hệ lao động thực hiện theo quy định tại Điều 113 Luật Bảo hiểm xã hội.


2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi của người lao động không còn quan hệ lao động gồm có:


a) Sổ bảo hiểm xã hội; 


b) Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh mà con chết; nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.


Điều 54. Hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Chương 2 Nghị định này được thực hiện theo quy định tại các Điều 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121 và Điều 127 Luật Bảo hiểm xã hội.


Chương V


KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Điều 55. Người khiếu nại về bảo hiểm xã hội theo Điều 130 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:


1. Người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này.


2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người hưởng trợ cấp tuất một lần, người lo mai táng và những người khác có quyền và lợi ích liên quan đến bảo hiểm xã hội.


3. Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.


Điều 56. Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội theo khoản 2 Điều 131 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:


1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội:


a) Người sử dụng lao động, thủ trưởng tổ chức bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội của mình bị khiếu nại;

Trong trường hợp người sử dụng lao động có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết.


b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà người sử dụng lao động, Thủ trưởng tổ chức bảo hiểm xã hội đã giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết và trong cùng thời gian đó người khiếu nại không khởi kiện tại toà án.


2. Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm xã hội.


a) Khi phát hiện quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại gửi đơn đến người, tổ chức đã ban hành quyết định hoặc đã thực hiện hành vi đó;

b) Khi nhận được đơn khiếu nại lần đầu, người, tổ chức có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại phải xem xét thụ lý và giải quyết khiếu nại;

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


3. Trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm xã hội.


a) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại Toà án;

b) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khởi kiện tại Toà án;

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


Chương VI


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 57.


1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01  năm 2007.


2. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội, Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ.


3. Bãi bỏ Nghị định số 61/2001/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò; quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 5 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.


4. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công thì được áp dụng các quy định tại Nghị định này.



Điều 58.


1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Chính phủ.



2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2007, nếu chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi thì được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại Nghị định này.



3. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi trước ngày 01 tháng 01 năm 2007, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thì vẫn hưởng các chế độ theo quy định trước đây.


4. Người lao động có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có quyết định nghỉ việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2003, thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.


5. Người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thì trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu được giải quyết theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.  


6. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 mà có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội hằng tháng với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức lương tháng trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ vào quỹ hưu trí và tử tuất cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú cho đến khi đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng chế độ hưu trí.


7. Người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2007, có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội hằng tháng với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức lương tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú cho đến khi đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chế độ hưu trí.


8. Phu nhân (phu quân) trong thời gian hưởng chế độ phu nhân (phu quân) tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ở nước ngoài theo mức đóng hằng tháng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định này để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.


9. Khi xác định điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 59.

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định mà chuyển sang làm công việc khác hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân, sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân chuyển ngành làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà đóng bảo hiểm xã hội có mức lương thấp hơn thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của số năm liền kề làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc mức lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm quy định tại  Điều 31 Nghị định này để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu.


2. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các tháng theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 trong 5 năm cuối trước khi nghỉ việc được điều chỉnh theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ,                phụ cấp thâm niên (nếu có) quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.


Điều 60.


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.


2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động.



Điều 61. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


TM. CHÍNH PHỦ


   THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

















































































Møc trî cÊp tÝnh theo sè n¨m ®ãng BHXH 
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